1.  “ To be “ (is/am/are).

+  Affirmative :          S + am/is/are +…

+  Negative :              S + be + not +…

+  Interrogative :        Be + S +.. ?

2.  Ordinary verbs: ( Thì hiện tại đơn )

+  Affirmative : ( KĐ )            

           ->  She / He / It + Vs/es .....;

           ->  I / We / You / They + V(bare)..  

( sh, ch , o , s , x , +es , còn lại phần lớn thêm “s” riêng have -> has)  
+  Negative : ( PĐ )

->  She / He / It + does not + V(bare)..   

          ->  I / We / You / They + do not  + V(bare)..  

+  Interrogative : ( NV )     

->  Does + She / He / It + V(bare)..   ?

          ->  Do + I / We / You / They + V(bare)..  ?

- Yes, S + do / does.  

- No, S + don’t / doesn’t 

* Signs : always ,usually , sometimes , often , never.

A-  Supply the correct verb forms in brackets : 

1/  I ( not,be)………an engineer . I (be)……….. a teacher .

2/  Mai and Nga ( be ) …….. students . They (be) …… twelve. 

3/  Your sister (be ) …… in the livingroom ? 

4/  This (be,not )…… my pen .

5/  Tuan (live)…………On Nguyen Du street . He (go) to school by bike 

6/  What …….. your father (do)……….? He(be)……... a doctor .

7/  She(have)……… a round face .

8/  Lan(play)…… volleyball ?  No . She(play)…………... tennis .

9/  The children (not,do)……..their homework .

B-  Change the following sentences into the negative and interrogative :

1/  We are in our room .

2/  His brother and I are doctors.

3/  My school has five floors.

4/  Dung washes her clothes at 7 a.m .

5/  The girls help Mom the housework.

6/  Thu usually listens to music .

3. The simple future tense ( thì tương lai đơn )

     Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả 1 sự việc sẽ xảy ra ở tương lai .

Affirmative :        S +  will + V…

Negative :            S + will + not + V…

Interrogative :     Will + S + V .. ?

Ex : They ’ ll be here tomorrow afternoon .

* Signs : tonight , tomorrow , next week/month/year.

Ex : They ’ ll be here tomorrow afternoon .

Hãy viết các câu hoàn chỉnh ở thì tương lai , dùng những từ gợi ý sau :

1.  What /you /do/ tomorrow ?

2.  I / take / bath / first / then / I / eat / breakfast.

3.  She / go /to / school / bike .

4.  Hung / have / English / class / 7 o’clock.

5.  Our classes / finish / 11.15 .

6.  My father / be back / home / the same time .

Hãy dùng những động từ trong hoặc ở thì thích hợp 

1/  I (send)……..my friend this gilf  tomorrow .

2/  The sun always(rise)……in the East , but it (not, rise)…….now.

3/  Our examination(begin)……next month.

4/  We ( finish)……..our work in an hour .

5/  I can’t go out because it ( rain )….. heavily at the moment .

6/  My father ( be )……kind to me always .

4/ The progressive tense .

 Để diễn tả 1 hành động đang xảy ra vào đúng lúc nói .

Affirmative :       S + be V-ing  

Negative :           S + be not + V-ing

Interrogative :    Be + S + V-ing….    ? 

Ex: I’m doing my homework now .

Signs : now / right now / at the moment / at present .

Viết câu với các từ gợi ý , dùng thì hiện tại tiếp diễn :

1.  My father / watch /TV/ at the moment .

2.  We / walk / to school .

3.  They / study / math / at this moment .

4.  He / listen to / the radio / now .

5.  Nam and Nha / have / lunch / at present .

5.The past simple tenes:

A. TOBE:
KD: S + WAS/WERE...

PD: S + WAS/WERE + NOT...

NV: WAS/WERE + S...?

Eg: He was at the office yesterday.

       She wasn,t at home last sunday.

       Were you in Nha Trang last week?

1. The homework....................very difficult yesterday.

2. The children................in the park 5 minutes ago.

3. I.................late for school yesterday.

4. Where...............she yesterday? She............at home.

5. ...............you at home yesterday morning?

B. VERBS:
KD: S + V-ed/V2
PD: S + didnot + V ( bare inf )

NV: Did + S + V(bare inf )…?

· Diễn tả 1 hành động xảy ra ở quá khứ và đã hoàn tất 

* Signs : yesterday /last / ago / 

Eg:  I worked in the company in 2005. 

        He didn,t live in that city last year.

        Did you study English 5 years ago?

1. The bus ( stop ) .............on that corner an hour ago.

2. I ( enjoy ).............your birthday party very much.

3. She ( try )...........to answer the questions yesterday.

4. His father ( travel ).............to Ha Noi last month?

5. She ( buy )...........a new computer for her son.

6. Her aunt ( make ).............a new dress for her.

7. He ( not , come ).............to visit us last week.

8. Mai ( think ) ...............a sewing machine was very useful.

9. Where you ( meet ).............Mr Harris last sunday?
Hãy đổi các câu sau dạng phủ định và nghi vấn:
1. Mr Long was in Paris a month ago.

2. He studied physics with Mr Hai.

3. Miss Alice taught us English yesterday.

4. I saw them in the park yesterday.

5. He jogged in the park with his friends.

6. His mother took me to school at 6: 30.

7. Her father gave her a new bike.

Đặt câu hỏi cho các câu sau đây:
1. Her mother gave her a blue dress. ( What?)

2. I went to Nha Trang last summer vacation.( When ?)

3. Mrs Robinson put the poster on the wall. ( Where?)

4. The dress looker very nice. ( How?)

5. We arrived home at 7: 30. ( What time ?)

6. Ba spoke about his vacation. ( Who ?)

7. He taught English in the high school. ( What?)

8. They saw her three months ago. ( When?).
Hãy dùng những động từ ở trong ngoặc thì quá khứ:
1. His parents ( be )...........in Nha Trang last week.

2. She ( arrive )...............at the airport at 3p.m yesterday.

3. Mr Khiem ( teach )..............them math in that class.

4. He ( not, know)..................where his father ( be ).

5. I ( see ) ...............him playing volleyball with his friends. 

6. She (buy).............a computer?

7. Where he (live)................last year?

8. She (not, write).................any letters to him yesterday.

9. When my mother was young, she (study).........very hard.
6.Comparative Adjectives :

a.    Khi so sánh tính từ 1 âm tiết hoặc tính từ chấm dứt bằng –Y , hoặc –OW ta dùng cấu trúc sau :

	Adjective –ER + than…


Ex:  The blue book is thicker than the red one .

        Hoa is happier than Huong .

        This door is narrower than that one .

b.    Khi so sánh tính từ 2 âm tiết trở lên ta dùng cấu trúc sau :

	More + Adjective + than …


Ex :  This exercise is more difficult than that one .

+ Note :

               -  good                         better

               -  bad                           worse

               -  little                          less

               -  many/much              more

7.So sánh tính từ bậc cao nhất (superlative adjectives )
a.  Khi so sánh tính từ 1 âm tiết hoặc tính từ chấm dứt bằng –Y , hoặc –OW ta dùng cấu trúc sau :    

	              S+BE/V + the +Adjective –EST 


Ex: I am the tallest student in my class .     

b.    Khi so sánh tính từ 2 âm tiết trở lên ta dùng cấu trúc sau :     

	           S+ BE/V+ the + most + Adjective 


Ex :  This apartment is the most suitable for my family.

+  Note :

                    -  good                          best

                    -  bad                            worst

                    -  little                           least

                    -  many/much               most

Hoàn tất các câu sau , dùng hình thức so sánh  nh ất của các tính từ trong dấu ngoặc :

1/  This is ………………...building in the world.(big)

2/  That is ……………...chair in here . (comfortable)

3/  He’ll buy……………...flowers in the shop . (expensive)

4/  I think she is……………..singer in the group .(good)

5/  Nam’s………….…driver in the company .(careful)

6/  Who’s………………...student in the class ?(old)

7/  That is one of…………..….film .(bad)

8/  She’s……………….of all students .(intelligent)

9/  Long is………………..in his slass .(young)

10/I can answer………………questions .(difficult)

Hoàn tất các câu sau , dùng hình thức so sánh hơn của các tính từ trong dấu ngoặc :

1/  Lan is………..Hoa.(tall)

2/  Armchairs are……….chairs. (comfortable)

3/  A new house is………an old one. (expensive)

4/  Mortobikes are……bicycles .(fast)

5/  My television is……his television .( modern)

6/  Summer is………spring . (hot)

7/  Jane is……..her sister . (beatiful)

8/  Skirts are…………….dresses . (cheap)

9/  Her English is……….my English . (good)

10/A bicycle is often……..a car in busy cities . (convenient)

8/  Vị trí giới từ :

At : ( chỉ thời điểm )

      At five o’clock / at half past ten …

On : (chỉ ngày / thứ trong tuần …)

       On Monday / on the first of May ….

In : (chỉ khoảng thời gian trong ngày hoặc dài hơn như tháng , năm…)

      In the morning / in the 1990s…

-  Practice doing the exercise .

-  Give the answer .

-  Write in the notebook .

Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống :

1/  The science books are………the left .

2/  There is a refrigerator ………the kitchen .

3/  Magazines and newspapers are …….the racks ……..the middle .

4/ Are there any English books……..the shelves next……..the study area .

5/  You can find the Physics books………the back of the library .

6/  The United States’ Library of Congress is……..Washington DC .

9/  Cách dùng THIS / THAT / THESE / THOSE.

     Làm tính từ chỉ định khi sau nó là một danh từ .

+  THIS : chỉ người hoặc vật ở gần đi với danh từ số ít .

+  THAT : chỉ người hoặc vật ở xa đi với danh từ số ít .

+  THESE : chỉ người hoặc vật ở gần đi với danh từ số nhiều . 

+  THOSE : chỉ người hoặc vật ở xa đi với danh từ số nhiều .

Hãy đổi các câu sau dạng số nhiều :

1/  That is his sistser .

2/  This is his lorry .

3/  That is my friend .

4/  Is this your book ?

5/  Is that television new ?

6/  This box isn’t mine .

EXERCISES

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân :

1/  That girl overthere is Hoa . 

2/  Hoa is a new student from Hue

3/  She is in class 7A .

4/  My sister is 13 years old .
5/  She is unhappy because she misses her family .

6/  Her parents still live in Hue .

7/  His house is not very far from school .

8/  Nga lives with her uncle and aunt .

9/  Mr Tan walks to school .

10/His address is at 23 Li Bon street .

I- Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets:

1. I (walk)to school every day. I (not, take)a bus.

2.What you(read) now? I(read) my grammer book.

3.How old you(be) on your next birthday?

4.Hoan(play)computer games in his free time.

5.It’s a quarter to seven now. You (be) late for work.

6.Many American students ussually (have) portable CD players.

7.She (learn) about past and present events in history.

8.He (read)the books every day. (not, listen)to music.

9.At the moment, he (not, work).He( relax) at home.

10.You (have)lots of new friends soon.11. Hoa (get) up at 6 o' clock every morning.

12. The children(play) football in the ground.

13. Be careful! The bus ( come) 

14. What you(do) in your free time ?

15. The sun ( rise) in the East , now it ( set) )in the West.

16. She ( buy )...........a new computer for her son.

17. Her aunt ( make ).............a new dress for her.

18. He ( not , come ).............to visit us last week.

19. Mai ( think ) ...............a sewing machine was very useful.

20. Where you ( meet ).............Mr Harris last sunday?

21. His parents ( be )...........in Nha Trang last week.

22. She ( arrive )...............at the airport at 3p.m yesterday.

23. Mr Khiem ( teach )..............them math in that class.

24. He ( not, know)..................where his father ( be ).

25. I ( see ) ...............him playing volleyball with his friends. 

26. She (buy).............a computer?

27. Where he (live)................last year?

28. When my mother was young, she (study).........very hard.

Hãy đổi các câu sau dạng phủ định và nghi vấn:
1. Mr Long was in Paris a month ago.

2. He studied physics with Mr Hai.

3. Miss Alice taught us English yesterday.

4. I saw them in the park yesterday.

5. He jogged in the park with his friends.

6. His mother took me to school at 6: 30.

7. Her father gave her a new bike.

Đặt câu hỏi cho các câu sau đây:
1. Her mother gave her a blue dress. ( What?)

2. I went to Nha Trang last summer vacation.( When ?)

3. Mrs Robinson put the poster on the wall. ( Where?)

4. The dress looker very nice. ( How?)

5. We arrived home at 7: 30. ( What time ?)

6. Ba spoke about his vacation. ( Who ?)

7. He taught English in the high school. ( What?)

8. They saw her three months ago. ( When?).

II/ Complete the sentences , use the correct form of comparative and superlative of adjectives in brackets.

1. Fruit is ......………..candy.(good)

2. who is the ………....... person in your family ?(tall)

3. Cars are ...………………... bicycle.(fast)

4.Lan is ..........………………... girl in my class.(intelligent)

5. HCM city is …………………....... DaNang  city.(big)

6.What is .……………... month of the year ?(hot)

7. Nam is ..……………….....student in my school.(tall)

8. Hanh is ..………………........ student in the class (clever)

9. This apartment is .....……………for your family (suitable).

10. Watching T.V is .………………...reading book.( interesting).
11.Christmas is one of the............vacation in America. (important).

12.This oll woman has...............meny than all of her daughters. ( much)

13.Bill is ........................ than you. ( good)

14.Mr.Tan works ...........hours than my father .(many )

15.Summer vacation is the ...................vacation.(long )

16.Vietnamese students have ...............vacations than American students.(few )

17.He drinks...............wine than Mr. Hai. (little)

I.Supply the correct verb forms in brackets : 

1/  I ( not,be)………an engineer . I (be)……….. a teacher .

2/  Mai and Nga ( be ) …….. students . They (be) …… twelve. 

3/  Your sister (be ) …… in the livingroom ? 

4/  This (be,not )…… my pen .

5/  Tuan (live)On Nguyen Du street . He(go)to school by bike 

6/  What your father (do)….? He(be)….. a doctor .

7/  She(have)……… a round face .

8/  Lan(play)…… volleyball ?  No . She(play)….. tennis .

9/  The children (not,do)……..their homework .

10/ His parents ( be )...........in Nha Trang last week.

11/  I (send)……..my friend this gilf  tomorrow .

12/  The sun always(rise)……in the East , but it (not, rise)…….now.

13/  Our examination(begin)……next month.

14/  We ( finish)……..our work in an hour .

15/  I can’t go out because it ( rain )….. heavily at the moment .

16/  My father ( be )……kind to me always .

17/ She ( arrive )...............at the airport at 3p.m yesterday.

18/ Mr Khiem ( teach )..............them math in that class.

19/ He ( not, know)..................where his father ( be ).

20/ I ( see ) ...............him playing volleyball with his friends. 

21/  She (buy).............a computer?

22/  Where he (live)................last year?

23/  She (not, write).................any letters to him yesterday.

24/ When my mother was young, she (study).........very hard.
25. I (walk)to school every day. I (not, take)a bus.

26.What you(read) now? I(read) my grammer book.

27.How old you(be) on your next birthday?

28.Hoan(play)computer games in his free time.

29.It’s a quarter to seven now. You (be) late for work.

30.Many American students ussually (have) portable CD players.

31.She (learn) about past and present events in history.

32.He (read)the books every day. (not, listen)to music.

33.At the moment, he (not, work).He( relax) at home.

34.You (have)lots of new friends soon.11. Hoa (get) up at 6 o' clock every morning.

35. The children(play) football in the ground.

36. Be careful! The bus ( come) 

37. What you(do) in your free time ?

38. The sun ( rise) in the East , now it ( set) )in the West.

39. She ( buy )...........a new computer for her son.

40. Her aunt ( make ).............a new dress for her.

41. He ( not , come ).............to visit us last week.

42. Mai ( think ) ...............a sewing machine was very useful.

43. Where you ( meet ).............Mr Harris last sunday?

44. His parents ( be )...........in Nha Trang last week.

45. She ( arrive )...............at the airport at 3p.m yesterday.

46. Mr Khiem ( teach )..............them math in that class.

47. He ( not, know)..................where his father ( be ).

48. I ( see ) ...............him playing volleyball with his friends. 

49. She (buy).............a computer?

50. Where he (live)................last year?

II. Hoàn tất các câu sau , dùng hình thức so sánh  nhất của các tính từ trong dấu ngoặc :

1/  This is ………………...building in the world.(big)

2/  That is ……………...chair in here . (comfortable)

3/  He’ll buy……………...flowers in the shop . (expensive)

4/  I think she is……………..singer in the group .(good)

5/  Nam’s………….…driver in the company .(careful)

6/  Who’s………………...student in the class ?(old)

7/  That is one of…………..….film .(bad)

8/  She’s……………….of all students .(intelligent)

9/  Long is………………..in his slass .(young)

10/I can answer………………questions .(difficult)

III. Hoàn tất các câu sau , dùng hình thức so sánh hơn của các tính từ trong dấu ngoặc :

1/  Lan is………..Hoa.(tall)

2/  Armchairs are……….chairs. (comfortable)

3/  A new house is………an old one. (expensive)

4/  Mortobikes are……bicycles .(fast)

5/  My television is……his television .( modern)

6/  Summer is………spring . (hot)

7/  Jane is……..her sister . (beatiful)

8/  Skirts are…………….dresses . (cheap)

9/  Her English is……….my English . (good)

10/A bicycle is often……..a car in busy cities . (convenient)

IV. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân :

1/  That girl overthere is Hoa . 

2/  Hoa is a new student from Hue

3/  She is in class 7A .

4/  My sister is 13 years old .
5/  She is unhappy because she misses her family .

6/  Her parents still live in Hue .

7/  His house is not very far from school .

8/  Nga lives with her uncle and aunt .

9/  Mr Tan walks to school .

10/His address is at 23 Li Bon street .

V. Hãy đổi các câu sau dạng phủ định và nghi vấn:
1. Mr Long was in Paris a month ago.

2. He studied physics with Mr Hai.

3. Miss Alice taught us English yesterday.

4. I saw them in the park yesterday.

5. He jogged in the park with his friends.

6. His mother took me to school at 6: 30.

7. Her father gave her a new bike.

VI.Đặt câu hỏi cho các câu sau đây:
1. Her mother gave her a blue dress. ( What?)

2. I went to Nha Trang last summer vacation.( When ?)

3. Mrs Robinson put the poster on the wall. ( Where?)

4. The dress looker very nice. ( How?)

5. We arrived home at 7: 30. ( What time ?)

6. Ba spoke about his vacation. ( Who ?)

7. He taught English in the high school. ( What?)

8. They saw her three months ago. ( When?).

VII. Complete the sentences , use the correct form of comparative and superlative of adjectives in brackets.

1. Fruit is ......………..candy.(good)

2. who is the ………....... person in your family ?(tall)

3. Cars are ...………………... bicycle.(fast)

4. Lan is ..........………………... girl in my class.(intelligent)

5. HCM city is …………………....... DaNang  city.(big)

6. What is .……………... month of the year ?(hot)

7. Nam is ..……………….....student in my school.(tall)

8. Hanh is ..………………........ student in the class (clever)

9. This apartment is .....……………for your family (suitable).

10. Watching T.V is .………………...reading book.( interesting).
11. Christmas is one of the............vacation in America. (important).

12. This old woman has...............money than all of her daughters. ( much)

13. Bill is ........................ than you. ( good)

14. Mr.Tan works ...........hours than my father .(many )

15. Summer vacation is the ...................vacation.(long )

16. Vietnamese students have ...............vacations than American students.(few )

17. He drinks...............wine than Mr. Hai. (little)

EXERCISE 1

I. Hãy sắp xếp những chữ cái  sau thành các từ đã học.
1. htkasn ……………..                              5. bogdeyo  …………

2. fotanoren  ………………                      6. ngtih  ………………

3. elohl  …………………                         7. dol  ………………..

4. nife  ……………….                              8. nomrnig  ………….

II. Hãy điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Minh: ……… evening, Van.

Van: Hi, Minh. ……..  ……. are you?

Minh: ……  ……. Fine, thank …….  . ……..  ……..?

Van: Fine, ……… Good bye!

Minh: ……..

III. Hãy thực hiện phép tính sau và viết kết quả bằng chữ số:

1. nineteen – thirteen = ……….

2. four x three = ………..

3. ( seven – two) x five = ………..

4. six + eleven = ………

5. ( six + ten) – eight = ………

IV. hãy hoàn thành những câu sau đây theo mẫu

Ví dụ: I/ 6/ old/ how/ I/ 7.

a. I’m 6 years old. How old are you?

b. I am seven.

1. I/ 9/ old/ how/ I/ 12.

a………………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………….

   2. We/ 14/ old/ how/ I/ 8.

a. ………………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………….

   3. I/ 16/ old/ how/ I/ 19.

a. ………………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………….

   4. I/ 15/ old/ how/ we/ 17.

a. ………………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………….

   5. We/ 5/ old/ how/ we/ 11.

a. ………………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………….

V. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.

VD: I are Minh.

=> I am Minh.

1. How old you are? ………………………………………………………………….

2. I’m fiveteen years old. ………………………………………………………………….

3. My name are Linh. ………………………………………………………………….

4. We am fine, thanks you! ………………………………………………………………….

5. I’m Hanh. How you am? ………………………………………………………………….

EXERCISE 2

I. hãy hoàn thành những câu sau theo mẫu:

VD:          0. morning/ I/ Tam/ this/ Mai.

                 => Good morning. I’m Tam. This is Mai.

1. evening/ name/ Anne/ this/ Lee.

…………………………………………………………….

2. Hi/ I/ John/ this/ Geogre.

…………………………………………………………….

3. afternoon/ linh/ that/ Vinh.

…………………………………………………………….

4. Hello/ Bill/ this/ Sarah.

……………………………………………………………

5. morning/ name/ An/ that/ Kien.

……………………………………………………………

II. Dịch những câu sau sang Tiếng Anh.

1.Chào bạn Lan. Hôm nay bạn có khoẻ không?

……………………………………………………………

2. mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?

……………………………………………………………

3. Chào cô Mai, Em tên là Hoa.

………………………………………………………………..

4. Tên của mình là Trung và đây là Nga.

……………………………………………………………..

5. Mình 13 tuổi. Còn bạn bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………..

III. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh.

VD:      0. Where/ live/ I/ Viet Nam.

             => Where do you live?

                   I live in Viet Nam.

1. Where/ live/ we/ house.

…………………………………………………………………….

2. Where/ live/ I/ town.

…………………………………………………………………….

3. Where/ live/ I/ Hang Dao street.

…………………………………………………………………….

4. where/ live/ we/ city.

…………………………………………………………………….

5. Where/ live/ I/ 173 Oxford Street.

…………………………………………………………………….

IV. Điền vào chỗ trống các tính từ sở hữu tương ứng với các đại từ.

1. I’ve got ……. watch (he)

2. Is it ……… car? (you)

3. Do you like …….. new house? (she)

4. Who’s got ……. money? (I)

5. He forgets ……. keys. (he)

6. She give the letter to ……… secretary. (she)

7. There’s something wrong with …….. car.(I)

8. They’re having a paarty in ……… garden. (they)

9. I like ……. book. (you)

10. This book has some dirty mark on ……. covers. (it)

V. Điền a/ an  vào chỗ trống.

1. …….. red apple.                                    5. ……. arm-chair.

2. …….. elephant.                                      6. ……. women.

3. ………plane.                                          7. ……. green banana.

4. ……… accident.                                    8. …….. long letter.

VI. Sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa.

1. pen/ an/ that/ a/ eraser/ or/ is?

……………………………………………………………………………………………………….

2. house/ street/ in/ we/ Thong Nhat/ live/ on/ a/

……………………………………………………………………………………………………….

3. you/ do/ name/ spell/ your/ how?

……………………………………………………………………………………………………….

4. down/ book/ and/ open/ sit/ your.

……………………………………………………………………………………………………….

5. teacher/ name/ am/ Nobel/ my/ is/ I/ a/ and.

……………………………………………………………………………………………………….

VII. Hoàn thành các câu sau:

1. What/ that/ bag.

……………………………………………………………………………………………………….

2. What/ this/ door.

……………………………………………………………………………………………………….

3. What/ that/ pencil.

……………………………………………………………………………………………………….

4. What/ that/ window.

……………………………………………………………………………………………………….

5. What/ these/ rulers.

……………………………………………………………………………………………………….

6. What/ these/ desks.

……………………………………………………………………………………………………….

7. What/ those/ classrooms.

……………………………………………………………………………………………………….

8. What/ those/ trees.

……………………………………………………………………………………………………….

EXERCISES

I. Thành lập hình thức số nhiều của các danh từ sau:

1. wolf  ( con chó sói)

2. bus ( xe buýt)

3. key ( chìa khoá)

4. lady ( quý bà)

5. church ( nhà thờ)

6. city 

7. tooth

8. tray ( cái khay)

9. knife ( cái dao)

10. class

11. thief ( tên trộm)

12. sterio

13. man ( người đàn ông)

14. woman ( người phụ nữ)

15. window

16. bookshelf

17. board

18. eraser

19. couch

20. wife ( người vợ)

II. Hãy điền danh từ số nhiều của các từ trong ngoặc để hoàn thành câu.

1. There are seventy eight …………….. in my school ( teacher)

2. Are there two ………….. in your living- room. ( bench)

3. Twenty-two ……… are in the classroom. ( student)

4. There are nine ……….. on the table. ( stereo)

5. How many ……….. are there in her house? ( clock)

6. How many ……….  Are there? ( house)

7. Forty- seven …………. In the yard. ( person)

8. Are there six ………. In his room? ( window)

9. There are four ………. In my house. ( bookshelf)

10. Are there ………….. on the street? ( waste basket)

III. Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại.

1. a. family

b. bag


c. lamp


d. father

2. a. bench

b. bookshelf

c. basket

d. telephone

3. a. window

b. five


c. sister

d. television

4. a. eraser

b. nurse

c. waste

d. basket

5. a. brother

b. mother

c. home

d. come

IV. Dịch sang Tiếng Anh.

1. Đấy là bạn tôi.

2. bạn ấy tên là Sơn.

3. Bạn ấy là một học sinh.

4. Bạn ấy 13 tuổi.

5. Có 4 người trong gia đình bạn ấy.

6. Ba bạn ấy là một bác sĩ.

7. Ông ấy bốn lăm tuổi.

8. Mẹ bạn ấy là một y tá.

9. bà ấy 40 tuổi.

10. Chị của bạn ấy cũng là một học sinh.

11. chị ấy 15 tuổi.

12. Họ sống tại đường Trần Hưng Đạo.

V. Dùng từ gợi ý viết thành dạng sở hữu cách.

1. Janet / pens.





6. My friends / school.

2. boys / eraser.





7. Susan / lamp.

3. John / dog.





8. The students / classroom.

4. My mother / chair.




9. The teacher / school.

5. Marry / house.





10. Peter / schoolbag.

VI. Đổi thành cách sở hữu.

1. the dog of the boy.

2. the cat of the girls

3. the bags of the students.

4. the books of the people.

5. the father of James.

6. The mother of the boy.

7. the room of the house.

8. the desk of the classroom.

9. the teachers of the school.

10. the classroom of the students.

EXERCISE 4

I. Đặt câu theo mẫu sau:


VD: bookshelf / livingroom / big

· There is a bookshelf in the livingroom

· The bookshelf is big. It’s a big bookshelf.

1. window / livingroom / old.

=> ………………………………………………………………….

=> ………………………………………………………………….

2. lamp / livingroom / small.

=> ………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

3. clock / livingroom / big.

=> ………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

4. couch / livingroom / big.

=>………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

5. table / classroom / small.

=>………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

II. Đặt câu theo mẫu sau:


VD: bookshelves / livingroom / big

· There are bookshelves in the livingroom

· The bookshelves are big. They are big bookshelves

2. windows / livingroom / old.

=> ………………………………………………………………….

=> ………………………………………………………………….

2. doors / livingroom / small.

=> ………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

3. clocks / livingroom / big.

=> ………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

4. couches / classroom / big.

=>………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

5. tables / classroom / small.

=>………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………….

III. Chuyến sang câu hỏi rồi trả lời.

	1. This book is small. (yes)

…………………………………………………

…………………………………………………

2. These tables are big. (no)

…………………………………………………

……………………………………………………

3. Ba’s school is big. ( no)

…………………………………………………..

……………………………………………………

4. My classroom is small. ( yes)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

5. Their lamps are small. ( no)

…………………………………………………..…………………………………………………


	6. Mai’s pens are old. ( yes)

…………………………………………………..……………………………………………………….

7. Ours desks are big. ( no)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

8. Her clock is old. ( no )

…………………………………………………..

…………………………………………………..

9. My father’s shoes are new. ( yes)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

10. My mother’s hat is red. (yes)

…………………………………………………..

…………………………………………………..




IV. Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại.

1. a. sit


b. city


c. this


d. fine

2. a. close

b. old


c. down

d. window

3. a. that


b. what

c. stand

d. thanks

4. a. evening

b. seven

c. desk

d. hello

5. a. afternoon

b. door

c. classroom

d. school

6. a. hi


b. fine


c. nine


d. this

7. a. six


b. nine


c. is


d. Miss

8. a. ten


b. we


c. evening

d. eleven

9. a. and


b. name

c. thanks

d. am

10. a. hello

b. old


c. one


d. oh

V. Trong mỗi câu sau có một lỗi sai. Hãy tìm và sửa lại.

1. How are you, Nga? – Fine, thanks you.

2. I am twelve years.

3. How are you, students? – I’m fine, thank you.

4. How old you are? – I’m ten.

5. Goodnight, Lan. – Goodmorning, Mom.

6. That is my brother and he name is Hung

7. This is my sister and she is student.

8. There is board in my classroom.

9. There are six peoples in my family.

10. There are nineteen familys in the town.

VI. Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.


This is Tony. He is twenty- three years old and he is an engineer. There are five people in his family: his father, his mother, his two sisters anh he. His father is fifty- one and he is an engineer, too.

His mother is forty- eight years old and she is a doctor. His sisters are twenty and seventeen. They are students.

1. What is his name?

……………………………………………………………………………………………………….

2. How old is he?

……………………………………………………………………………………………………….

3. What does he do?

……………………………………………………………………………………………………….

4. How many people in his family?

……………………………………………………………………………………………………….

5. How old is his father?

……………………………………………………………………………………………………….

6. Is his father an engineer?

……………………………………………………………………………………………………….

7. How old is his mother?

……………………………………………………………………………………………………….

8. Is his mother a nurse?

……………………………………………………………………………………………………….

9. How old are his sisters?

……………………………………………………………………………………………………….

10. What do his sisters do?

……………………………………………………………………………………………………….

VII. Điền một đại từ nhân xưng ( I, you, we, they, he, she. it) hoặc một tính từ sở hữu ( my, your, our, their, his, her, its) để hoàn thành các câu sau:

1. This is Mrs. Trang. _______is my teacher. _________ son is Tung. ______is an engineer.

2. Lan and Ba are in the classroom. ________ are students.

3. Son and I are students. _________ are 12 years old.

4. Mr and Mrs Khanh are doctors and ________ son is a doctor.

5. Quyen and I live in a city. ________ is very old.

6. ______ am Hung. This is ______ teacher.

7. My name’s David. What’s ________ name?

VIII. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. down / your / book / and /sit / open.

……………………………………………………………………………………………………….

2. sister / are / students / this / these / s / and / her / my.

……………………………………………………………………………………………………….

3. many / there / family / how / are / your / people.

……………………………………………………………………………………………………….

4. two / one / are / cat / dogs / house / and / his / there / in.

……………………………………………………………………………………………………….

5. doctor / a / an / brother / or / is / engineer / your?

……………………………………………………………………………………………………….

IX.


VD: Who ( is) _______ this?

1. How many rooms ( be) ____ there in your house?

2. There ( be ) ______ one livingroom in my house.

3. Thu’ s bags ( be ) ______ small? – No, they ( not be)

4. I ( be) _____ in grade 12 and my brother ( be ) ______ in grade 7.

5. They ( live) ______ on  10th floor.

X. 

1.

Mrs Lan: Do you have ( 1)_______ and sisters, Mr Kien?

Mr. Kien: Yes, I (2)_____ two sisters and (3)_______ brother.

Mrs Lan: What are ( 4) _______   ( 5)_______ ?

Mr. Kien: My  (6)______ names are Huong and Ha, and my brother’s  (7)_______ is Hung.. 

2. Dung’s school is in the (8) ________. It is  (9)_______. There  (10)_______ 50 classrooms. There are one hundred ( 11)________ in his school.

3. Nam’s ( 12)______ is in the country. It’s small. There are 100 students in (13)______ school. There are eight (14)_________.

1.  “ To be “ (is/am/are).

+  Affirmative :          S + am/is/are +…

+  Negative :              S + be + not +…

+  Interrogative :        Be + S +.. ?

2.  Ordinary verbs: ( Thì hiện tại đơn )

+  Affirmative : ( KĐ )            

           ->  She / He / It + Vs/es .....;

           ->  I / We / You / They + V(bare)..  

( sh, ch , o , s , x , +es , còn lại phần lớn thêm “s” riêng have -> has)  
+  Negative : ( PĐ )

->  She / He / It + does not + V(bare)..   

          ->  I / We / You / They + do not  + V(bare)..  

+  Interrogative : ( NV )     

->  Does + She / He / It + V(bare)..   ?

          ->  Do + I / We / You / They + V(bare)..  ?

- Yes, S + do / does.  

- No, S + don’t / doesn’t 

* Signs : always ,usually , sometimes , often , never.

A-  Supply the correct verb forms in brackets : 

1/  I ( not,be)………an engineer . I (be)……….. a teacher .

2/  Mai and Nga ( be ) …….. students . They (be) …… twelve. 

3/  Your sister (be ) …… in the livingroom ? 

4/  This (be,not )…… my pen .

5/  Tuan (live)…………On Nguyen Du street . He (go) to school by bike 

6/  What your father (do)……….? He(be)……... a doctor .

7/  She(have)……… a round face .

8/  Lan(play)…… volleyball ?  No . She(play)….. tennis .

9/  The children (not,do)……..their homework .

B-  Change the following sentences into the negative and interrogative :

1/  We are in our room .

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

2/  His brother and I are doctors.

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

3/  My school has five floors.

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

4/  Dung washes her clothes at 7 a.m .

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

5/  The girls help Mom the housework.

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

6/  Thu usually listens to music .

…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….....

C. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.

VD: I are Minh.

=> I am Minh.

1. How old you are? ………………………………………………………………….

2. I’m fiveteen years old. ………………………………………………………………….

3. My name are Linh. ………………………………………………………………….

4. We am fine, thanks you! ………………………………………………………………….

5. I’m Hanh. How you am? ………………………………………………………………….

D. Dịch những câu sau sang Tiếng Anh.

1.Chào bạn Lan. Hôm nay bạn có khoẻ không?

……………………………………………………………

2. mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?

……………………………………………………………

3. Chào cô Mai, Em tên là Hoa.

………………………………………………………………..

4. Tên của mình là Trung và đây là Nga.

……………………………………………………………..

5. Mình 13 tuổi. Còn bạn bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………..

D. Điền vào chỗ trống các tính từ sở hữu tương ứng với các đại từ.

1. I’ve got ……. watch (he)

2. Is it ……… car? (you)

3. Do you like …….. new house? (she)

4. Who’s got ……. money? (I)

5. He forgets ……. keys. (he)

6. She give the letter to ……… secretary. (she)

7. There’s something wrong with …….. car.(I)

8. They’re having a paarty in ……… garden. (they)

9. I like ……. book. (you)

10. This book has some dirty mark on ……. covers. (it)

E. Điền a/ an  vào chỗ trống.

1. …….. red apple.                                    5. ……. arm-chair.

2. …….. elephant.                                      6. ……. women.

3. ………plane.                                          7. ……. green banana.

4. ……… accident.                                    8. …….. long letter.

F. Sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa.

1. pen/ an/ that/ a/ eraser/ or/ is?

……………………………………………………………………………………………………

2. house/ street/ in/ we/ Thong Nhat/ live/ on/ a/

……………………………………………………………………………………………………

3. you/ do/ name/ spell/ your/ how?

……………………………………………………………………………………………………

4. down/ book/ and/ open/ sit/ your.

……………………………………………………………………………………………………

5. teacher/ name/ am/ Nobel/ my/ is/ I/ a/ and.

……………………………………………………………………………………………………….

G. Thành lập hình thức số nhiều của các danh từ sau:

	1. wolf  ( con chó sói)

2. bus ( xe buýt)

3. key ( chìa khoá)

4. lady ( quý bà)

5. church ( nhà thờ)

6. city 

7. tooth

8. tray ( cái khay)

9. knife ( cái dao)

10. class


	11. thief ( tên trộm)

12. sterio

13. man ( người đàn ông)

14. woman ( người phụ nữ)

15. window

16. bookshelf

17. board

18. eraser

19. couch

20. wife ( người vợ)




H. Hãy điền danh từ số nhiều của các từ trong ngoặc để hoàn thành câu.

1. There are seventy eight …………….. in my school ( teacher)

2. Are there two ………….. in your living- room. ( bench)

3. Twenty-two ……… are in the classroom. ( student)

4. There are nine ……….. on the table. ( stereo)

5. How many ……….. are there in her house? ( clock)

6. How many ……….  Are there? ( house)

7. Forty- seven …………. In the yard. ( person)

8. Are there six ………. In his room? ( window)

9. There are four ………. In my house. ( bookshelf)

10. Are there ………….. on the street? ( waste basket)

I. Dịch sang Tiếng Anh.

13. Đấy là bạn tôi.

14. bạn ấy tên là Sơn.

15. Bạn ấy là một học sinh.

16. Bạn ấy 13 tuổi.

17. Có 4 người trong gia đình bạn ấy.

18. Ba bạn ấy là một bác sĩ.

19. Ông ấy bốn lăm tuổi.

20. Mẹ bạn ấy là một y tá.

21. bà ấy 40 tuổi.

22. Chị của bạn ấy cũng là một học sinh.

23. chị ấy 15 tuổi.

24. Họ sống tại đường Trần Hưng Đạo.

J. Chuyến sang câu hỏi rồi trả lời.

	1. This book is small. (yes)

……………………………………………

……………………………………………

2. These tables are big. (no)

……………………………………………

……………………………………………

3. Ba’s school is big. ( no)

……………………………………………

……………………………………………

4. My classroom is small. ( yes)

……………………………………………

…………………………………………

5. Their lamps are small. ( no)

…………………………………………………..…………………………………


	6. Mai’s pens are old. ( yes)

…………………………………………………..………………………………………

7. Ours desks are big. ( no)

……………………………………………

……………………………………………

8. Her clock is old. ( no )

……………………………………………

……………………………………………

9. My father’s shoes are new. ( yes)

……………………………………………

…………………………………………

10. My mother’s hat is red. (yes)

……………………………………………

……………………………………………




K. Trong mỗi câu sau có một lỗi sai. Hãy tìm và sửa lại.

1. How are you, Nga? – Fine, thanks you.

2. I am twelve years.

3. How are you, students? – I’m fine, thank you.

4. How old you are? – I’m ten.

5. Goodnight, Lan. – Goodmorning, Mom.

6. That is my brother and he name is Hung

7. This is my sister and she is student.

8. There is board in my classroom.

9. There are six peoples in my family.

10. There are nineteen familys in the town.

L. Điền một đại từ nhân xưng ( I, you, we, they, he, she. it) hoặc một tính từ sở hữu ( my, your, our, their, his, her, its) để hoàn thành các câu sau:

8. This is Mrs. Trang. _______is my teacher. _________ son is Tung. ______is an engineer.

9. Lan and Ba are in the classroom. ________ are students.

10. Son and I are students. _________ are 12 years old.

11. Mr and Mrs Khanh are doctors and ________ son is a doctor.

12. Quyen and I live in a city. ________ is very old.

13. ______ am Hung. This is ______ teacher.

14. My name’s David. What’s ________ name?

1.  “ To be “ (is/am/are).

+  Affirmative :          S + am/is/are +…

+  Negative :              S + be + not +…

+  Interrogative :        Be + S +.. ?

2.  Ordinary verbs: ( Thì hiện tại đơn )

+  Affirmative : ( KĐ )            

           ->  She / He / It + Vs/es .....;

           ->  I / We / You / They + V(bare)..  

( sh, ch , o , s , x , +es , còn lại phần lớn thêm “s” riêng have -> has)  
+  Negative : ( PĐ )

->  She / He / It + does not + V(bare)..   

          ->  I / We / You / They + do not  + V(bare)..  

+  Interrogative : ( NV )     

->  Does + She / He / It + V(bare)..   ?

          ->  Do + I / We / You / They + V(bare)..  ?

- Yes, S + do / does.  

- No, S + don’t / doesn’t 

* Signs : always ,usually , sometimes , often , never.

A-  Supply the correct verb forms in brackets : 

1/  I ( not,be)………an engineer . I (be)……….. a teacher .

2/  Mai and Nga ( be ) …….. students . They (be) …… twelve. 

3/  Your sister (be ) …… in the livingroom ? 

4/  This (be,not )…… my pen .

5/  Tuan (live)…………on Nguyen Du street . He (go)…………. to school by bike 

6/  What …….. your father (do)……….? He(be)……... a doctor .

7/  She(have)……… a round face .

8/  Lan(play)…… volleyball ?  No . She(play)…………... tennis .

9/  The children (not,do)……..their homework .

B-  Change the following sentences into the negative and interrogative :

1/  We are in our room .

2/  His brother and I are doctors.

3/  My school has five floors.

4/  Dung washes her clothes at 7 a.m .

5/  The girls help Mom the housework.

6/  Thu usually listens to music .

